PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ CÒN ÁN TÍCH
TÍNH ĐẾN 15/12/2023
(Gửi kèm theo Công văn số 1069/CAT-PV01 ngày 23/4/2023 của Giám đốc Công an tỉnh)

	STT
	Đơn vị quản lý
	Thông tin đối tượng (Họ tên, năm sinh)
	Địa chỉ cư trú
	Tội danh
	Ngày chấp hành xong án phạt tù
	Đặc điểm, diễn biến hoạt động

	
	
	
	
	
	
	Đã có việc làm (Nêu cụ thể)
	Có hành vi tái phạm tội
	Có biểu hiện hoạt động phạm tội

	1. 
	Tống Đức Khu

1981
	Bình Thắng – Bình Mỹ
	Giết người


	26/01/2019
	Cắt tóc
	Không
	Không
	3

	2. 
	Trần Anh Toàn

1981
	Thọ Lương- Bình Mỹ
	16/02/2012

Hiếp dâm
Án phạt: 12 năm
	16/02/2022
16/02/2025
	Kinh doanh

Hàng ăn
	Không
	Không
	1

	3. 
	Trần Ngọc Anh

1987
	TDP Bình Long – Bình Mỹ
	09/7/2021

TTTPCMT
Án phạt: 01 năm
	09/7/2022
09/7/2024
	Kinh doanh


	Không
	Không
	1

	4. 
	Hoàng Anh Tuấn

1982
	Thôn Cao Cát – An Mỹ
	26/9/2019

Cố ý gây thương tích, đánh bạc

Án phạt: 04 năm
	22/09/2022
22/9/2024
	Thợ xây
	Không
	Không
	1

	5. 
	Lê Văn Hải

1983
	Cao Cát – Bình Mỹ
	06/10/2021

Gá bạc
Án phạt: 01 năm 06 tháng
	06/01/2023
06/01/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	6. 
	Nguyễn Quang Thành

1993
	Thọ Lương – Bình Mỹ
	06/10/2021

TTTPCMT
Án phạt: 01  năm 06 tháng
	20/01/2023
20/01/2025
	Công nhân
	Không
	Không
	1

	7. 
	Nguyễn Văn Bình

1971
	TDP Bình Thuận – Bình Mỹ
	19/02/2022

Hủy hoại tài sản
Án phạt: 01 năm
	20/01/2023
20/01/2025
	Không
	Không
	Không
	1

	8. 
	Trần Xuân Tiến

1986
	Tiểu khu Bình Tiến – Bình Mỹ
	26/02/2023

Cố ý gây thương tích
Án phạt: 05 năm 06 tháng

	26/02/2023
26/02/2026
	Lái xe
	Không
	Không
	1

	9. 
	Nguyễn Gia Cường

2004
	TDP Bình Nam – Bình Mỹ
	03/6/2022

Trộm cắp tài sản
Án phạt: 01 năm 01 tháng
	03/04/2023
03/4/2025
	Công nhân
	Không
	Không
	1

	10. 
	Văn Trọng Mỹ

1973
	TDP Bình Nam – Bình Mỹ
	Cố ý gây thương tích

Án phạt: 02 năm
	04/9/2023

04/9/2025
	Không
	Không
	Không
	1

	11. 
	Nguyễn Văn Dũng

1984
	Thôn Cáo cát
	10/5/2019

Cướp tài sản; Cố ý gây thương tích


	27/8/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	12. 
	Tống Đức Nhất

1993/Nam
	Tiểu Khu Bình Thuận- Bình Mỹ
	22/5/2018

MBTP

Án phạt: 08 năm
	22/9/2023

22/9/2026
	Không
	Không
	Không
	1

	13. 
	Nguyễn Văn Nam

1998/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	24/6/2021

Trộm cắp tài sản
Án phạt: 9 tháng
	24/03/2022
24/03/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	14. 
	Phạm Văn Tuyên

1993/Nam
	Thôn Phù Tải – An Đổ
	09/11/2019

TTTPCMT

Án phạt: 2 năm 9 tháng
	09/05/2022
09/05/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	15. 
	Nguyễn Văn Tài

1995/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	24/6/2021

Trộm cắp tài sản
Án phạt: 01 năm
	24/06/2022
24/06/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	16. 
	Nguyễn Thị Hà Trang

1998/Nữ
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	04/01/2017

Mua bán TPCMT
	23/09/2022
23/9/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	17. 
	Bùi Thế Đại

1964/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ


	11/01/2023

11/01/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	18. 
	Lê Trọng Tấn

1984/Nam
	Thôn Giải Tây – An Đổ
	Mua bán TPCMT; TTTPCMT


	19/01/2023
19/01/2028
	Lao động tự do
	Không
	Không
	4

	19. 
	Phạm Thị Ơn

1955/Nữ
	Thôn Thượng – An Đổ
	25/9/2020

Trộm cắp tài sản
Án phạt: 02 năm 6 tháng
	25/03/2023
25/03/2025
	Lao động tự do
	Không
	Ra tù không trình diện tại địa phương
	4

	20. 
	Nguyễn Mạnh Hùng

2001/Nam
	Thôn Mạnh Chư- An Đổ
	08/01/2021

TTTPCMT
Án phạt: 01 năm 9 tháng
	08/4/2023
08/4/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	21. 
	Đào Xuân Thanh

1966/Nam
	Thôn Mạnh Chư-An Đổ
	Hủy hoại tài sản
	30/6/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	22. 
	Nguyễn Hữu Đạt

1992/Nam
	Thôn Đô Hai – An Lão
	MBTPCMT

8 năm 6 tháng
	08/10/2021

08/10/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	3

	23. 
	Đoàn Ngọc Đạt

1993/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	TTTPCMT

2 năm
	18/10/2022

18/10/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	24. 
	Đoàn Ngọc Hưng

1984/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	MBTPCMT

8 năm 
	19/01/2022

19/01/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	3

	25. 
	Trần Thanh Chung

1989/ Nam
	Thôn Vĩnh Tứ - An Lão
	MBTPCMT

3 năm
	28/4/2022

28/4/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	26. 
	Tống Thị Sừ

1960/Nữ
	Thôn An Lão – An Lão
	Lạm dụng tín nhiệm CĐTS

1 năm
	09/7/2022

09/7/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	27. 
	Chu Công Thắng

1976/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	Cố ý gây thương tích

5 năm
	01/9/2022

01/9/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	28. 
	Nguyễn Thị Hợi

1971/Nữ
	Thôn An Lão – An Lão
	Cố ý gây thương tích

5 năm
	01/9/2022

01/9/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	29. 
	Nguyễn Huy Hiệu

1987/Nam
	Thôn Lan Dương – An Lão
	Giao cầu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

4 năm
	01/09/2022

01/09/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	30. 
	Nguyễn Văn Tùng

1992/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	TTTPCMT

3 năm 5 tháng
	22/09/2022

22/9/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	31. 
	Lê Hùng Cường

1995/Nam
	Thôn Đô Hai – An Lão
	TTTPCMT

2 năm 6 tháng
	27/09/2022

27/09/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	32. 
	Nguyễn Tiến Dương

1986/Nam
	Thôn Bói Kênh – An Lão
	Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

6 năm
	19/01/2023

19/01/2026
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	33. 
	Ngô Thị Hoàng Điệp

1980/Nữ
	Thôn An Lão – An Lão
	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

4 năm
	05/02/2023

05/02/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	4

	34. 
	Nguyễn Đức Trọng

2001/Nam
	Thôn Vĩnh Tứ- An Lão
	TTTPCMT

2 năm 6 tháng
	12/4/2023

12/4/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	35. 
	Lê Văn Xã

1998/Nam
	Thôn Lan Dương- An Lão
	TTTPCMT

2 năm 6 tháng
	30/4/2023

30/4/2025


	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	36. 
	Đoàn Ngọc Đạt

1994/Nam
	Thôn An Lão- An Lão
	TTTPCMT

8 năm 6 tháng
	28/12/2021

28/12/2024


	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	37. 
	Nguyễn Văn Cường

1998/Nam
	Thôn Bói Kênh – An Lão
	21/2/2019

Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Án phạt: 7 năm
	31/8/2023

31/8/2026
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	38. 
	Trần Văn Quang

1991, Nam
	Thôn 1 – An Ninh
	Cố ý gây TT
Án phạt: 7 năm
	07/04/2021
07/04/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	39. 
	Phạm Hữu Quang

1991/ Nam
	Thôn An phong_ An Ninh
	27/5/2021

Tổ chức đánh bạc

Án phạt: 01 năm 3 tháng
	20/03/2022
20/03/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	40. 
	Trần Văn Nghiệp

1991/Nam
	Thôn An Thuận _ An Ninh
	TTTPCMT

Án phạt: 20 tháng

	26/7/2022
26/7/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	41. 
	Lê Trọng Tuấn

1997/Nam
	Thôn An phong_ An Ninh
	Vi phạm QĐVTGGTĐB
Án phạt: 3 năm 3 tháng

	01/9/2022
01/9/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	42. 
	Nguyễn Quang Kiên

1980/Nam
	Thôn An phong – An Ninh
	đánh bạc

Án phạt: 1 năm
	01/9/2022
01/9/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	43. 
	Trần Đức Thuật

1992/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	Đánh bạc

Án phạt: 1 năm
	06/09/2022
06/09/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	44. 
	Lê Văn Quyết

1992/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	Đánh bạc

Án phạt: 1 năm
	01/09/2022
01/09/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	45. 
	Hà Toàn Thắng

1975/Nam
	Thôn An Thuận _ An Ninh
	10/12/2019

Trộm cắp tài sản

2 năm 6 tháng
	10/3/2022

10/3/2024


	Lao động tự do
	Không
	Có biểu hiện
	3

	46. 
	Nguyễn Văn Chủng

1977/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	TTTPCMT

Án phạt: 03 năm
	18/10/2022
18/10/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	47. 
	Trần Đức Chiến

1969/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	TTTPCMT

Án phạt: 2 năm
	13/01/2023
13/01/2025
	Lao động tự do
	Không
	Có biểu hiện
	2

	48. 
	Phạm Quang Thành


	Thôn An Phong – An Ninh
	03/6/2020

Tổ chức đánh bạc, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
Án phạt: 3 năm 3 tháng
	28/04/2023
28/04/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	49. 
	Trương Đình Công
	Thôn An Tâm
	02/7/2021

TTTPCMT
Án phạt: 2 năm
	30/4/2023
30/4/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	50. 
	Trần Ngọc Thuyết

1983/Nam
	Thôn An Tiến
	TCTS
	26/6/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	51. 
	Lê Trọng Thiết

1983/Nam
	Thôn An Phong, xã An Ninh
	28/12/2021

Trộm cắp tài sản

Án phạt: 1 năm 9 tháng
	29/9/2023

29/9/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	52. 
	Trịnh Đăng Khoa

1988/Nam
	Thôn 1- An Nội
	Trộm cắp tài sản, Mua bán TPCMT


	28/01/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	4

	53. 
	Trần Văn Cương

1993/Nam
	Thôn 5- An Nội
	TTTPCMT
	18/12/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	54. 
	Trịnh Văn Điển

1986, Nam
	Thôn 1- An Nội
	TTTPCMT
	26/4/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	55. 
	Nguyễn Văn Hiệp

1984/Nam
	Thôn 3- An Nội
	TTTPCMT
	25/5/2022
	Chưa có việc làm
	
	Có biệu hiện nghi vấn TTTPCMT
	2

	56. 
	Trần Văn Hà

1995/Nam
	Thôn 5- An Nội
	Trộm cắp TS
	18/7/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	57. 
	Cù Huy Việt

1994/Nam
	Thôn 1- An Nội
	Trộm cắp TS
	18/8/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	58. 
	Cù Văn Đức

1979/Nam
	Thôn 2 – An Nội
	TTTPCMT
	08/5/2022
	Làm công ty Ngọc Sơn
	Không
	Không
	1

	59. 
	Trịnh Hùng Anh

1987/Nam
	Thôn 1 – An Nội
	Trộm cắp tài sản


	18/01/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	60. 
	Trần Văn Quyết

1987/Nam
	Thôn 1 – An Nội
	TTTPCMT
	28/9/2022
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	61. 
	Trịnh Văn Mạnh

1985/Nam
	Thôn 1 – An Nội
	TTTPCMT
	13/10/2021
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	62. 
	Cù Thị Phương Nghĩa

1978/Nữ
	Thôn 2 – An Nội
	TTTPCMT
	19/01/2023
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	63. 
	Ngô Văn Điệp

1981, Nam
	Xóm 2 Ngô Khê- Bình Nghĩa
	Mua bán TPCMT
Án phạt: 20 năm
	04/02/2021
04/02/2026
	Làm ruộng
	Không
	Không
	4

	64. 
	Lê Thanh Tam

1968, Nam
	Thôn 3 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Cố ý gây TT
Án phạt: 8 năm
	16/03/2021
16/03/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	65. 
	Phạm Văn Cường

1986/Nam
	Xóm 2 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Cố ý gây TT,

6 năm
	25/6/2021
25/6/2024
	Công nhân
	Không
	Không
	2

	66. 
	Nguyễn Văn Hiến

1989/Nam
	Xóm 3 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Cố ý gây thương tích

8 năm
	20/10/2021
20/10/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	4

	67. 
	Trương Văn Long

1994/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	31/7/2020

Lừa đảo CĐTS

1 năm 6 tháng
	30/11/2021
30/11/2023
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	68. 
	Trần Văn Thanh

1990/Nam
	Xóm 5 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	07/4/2015

Mua bán TPCMT

8 năm
	07/11/2021
07/11/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	69. 
	Nguyễn Văn Hòa

(Nguyễn Mạnh Hòa)

1983/Nam
	Xóm 3 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	13/5/2015

Mua bán TPCMT

9 năm
	12/02/2022
12/02/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	4

	70. 
	Phạm Văn Hùng

1981/Nam


	Xóm 5 Cát Lại_ Bình nghĩa
	13/8/2014

Mua bán TPCMT

9 năm
	13/01/2022
13/01/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	71. 
	Nguyễn Văn Sáng

1984/Nam
	Xóm 2 Ngô Khê_ Bình nghĩa
	29/3/2016

Tội danh Cố ý gây
7 năm
	30/01/2022
30/01/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	72. 
	Trần Văn Tuấn

1985/Nam
	Xóm 1 Ngô Khê_ Bình nghĩa
	03/6/2015

cố ý gây thương tích

8 năm
	03/03/2022
03/03/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	73. 
	Bùi Văn Nhanh

1990/Nam
	Xóm 7 Cát Lại - Bình nghĩa
	27/9/2016

Mua bán TPCMT

8 năm
	12/5/2022
12/5/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	74. 
	Phạm Văn Điệp

1983/Nam
	Thôn 4 Cát Lại – Bình Nghĩa
	27/7/2021

Trộm cắp TS

1 năm
	27/6/2022
27/6/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	75. 
	Trần Phương Duy

1992/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	03/01/2021

TTTPCMT

1 năm 6 tháng
	03/7/2022
03/7/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	76. 
	Trần Văn Khương

1995/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	12/7/2019

Tội danh Cố ý gây thương tích

3 năm
	12/07/2022
12/07/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	2

	77. 
	Nguyễn Văn Huynh

1976/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	12/7/2019

Cố ý gây thương tích

3 năm 6 tháng
	22/09/2022
22/09/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	2

	78. 
	Đặng Trung Thủy

1989/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	12/01/2021

Tội danh TTTPCMT

2 năm
	12/11/2022
12/11/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	79. 
	Đào Gia Thạnh

1976/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	31/3/2022

Tội danh Đánh bạc

9 tháng
	31/12/2022
31/12/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	80. 
	Ngô Văn Toàn

1955/Nam
	Thôn 2 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	31/3/2022

Tội danh Đánh bạc

9 tháng
	31/12/2022
31/12/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	81. 
	Đào Đình Hưng

1965/Nam
	Xóm 3 – Ngô Khê – Bình Nghĩa
	03/6/2016

Mua bán TPCMT

9 năm
	19/01/2023
19/01/2026
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	82. 
	Trần Văn Trang

1989/Nam
	Thôn 5 Cát Lại – Bình Nghĩa
	24/6/2020

Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

3 năm 6 tháng
	19/01/2023
19/01/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	83. 
	Trần Văn Xuân

1982/Nam
	Xóm 2 Ngô Khê
	Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm
	28/4/2023

28/4/2026
	Không
	Không
	Không
	3

	84. 
	Hoàng Văn Vương

1994/Nam
	Thôn 1 Cát Lại
	Tội danh TCTS

Án phạt 03 năm 06 tháng
	01/5/2023

01/5/2025


	Không
	Không
	Không
	2

	85. 
	Nguyễn Quang Huy

2002/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê
	14/02/2022

TCTS

15 tháng
	
	Không
	Không
	Không
	1

	86. 
	Đào Duy Chính
	Thôn 3 Ngô Khê
	19/11/2021

TCTS

01 năm 06 tháng 
	
	Không
	Không
	Không
	1

	87. 
	Nguyễn Văn Hoàn

1987/Nam
	Thôn 1 Ngô Khê
	23/4/2021

TTTPCMT

33 tháng
	
	Không
	Không
	Không
	1

	88. 
	Đào Ngọc Tuấn

1994/Nam
	Thôn 1 Ngô Khê
	24/12/2021

TTTPCMT

02 năm
	
	Không
	Không
	Không
	1

	89. 
	Phạm Văn Hải

1986/Nam
	Xóm 5 Cát Lại
	03/12/2016

MBTPCMT

08 năm
	
	Không
	Không
	Không
	1

	90. 
	Đào Văn Minh

1992/Nam
	Xóm 3, Thôn Ngô Khê
	15/3/2022

TTTPCMT

01 năm 6 tháng
	
	Không
	Không
	Không
	1

	91. 
	Vũ Minh Công

1990/Nam
	Thôn 2 Ngô Khê
	31/3/2022

Đánh bạc

01 năm 6 tháng
	
	Không
	Không
	Không
	1

	92. 
	Trần Huy Trưởng

1987
	Thôn 1 – Bồ Đề
	28/08/2008

MBPN,MBTE, LĐCĐTS
Án phạt: 16 năm

	18/01/2020
18/01/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	4

	93. 
	Đỗ Đại Huy

2000
	Thôn 5 – Bồ Đề
	18/8/2021

TCTS

Án phạt: 01 năm
	18/05/2022
18/05/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	94. 
	Trần Lệnh Hưng

1985
	Thôn 4 – Bồ Đề
	24/8/2015

Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Án phạt: 08 năm 06 tháng
	24/12/2022
24/12/2025

	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	3

	95. 
	Đỗ Văn Độ

1959
	Thôn 2 – Bồ Đề
	24/12/2013

MBTPCMT
Án phạt: 10 năm
	24/01/2023
24/01/2026
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	3

	96. 
	Đào Ngọc Sơn

1990
	Thôn 1-Bồ Đề
	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
	10/6/2023
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	97. 
	Trần Tất Quân

1992
	Thôn 4 – Bồ Đề
	TCTS


	08/8/2023
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	98. 
	Nguyễn Quỳnh
	Thôn 3 – Bồ Đề
	Tàng trữ TPCMT
	01/9/2023
	Chưa có việc làm
	không
	không
	1

	99. 
	Nguyễn Đại Thắng

1994, Nam
	Thôn Bối Cầu – Bối Cầu
	Cướp TS


	23/08/2020
	Công nhân
	Không
	Không
	3

	100. 
	Phùng Văn Thảo

1979, Nam
	Viễn Lai – Bối Cầu
	MBTPCMT
	15/09/2020
	Kinh doanh
	Không
	Không
	2

	101. 
	Nguyễn Đức Tươi

1958/Nam
	Thôn An Đề - Bối Cầu
	Cố ý gây TT


	20/10/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	102. 
	Trương Hữu Hòa

1981
	Thôn 1-Bồ Đề
	MBTPCMT
08 năm 06 tháng
	30/8/2023

30/8/2026
	Chưa có việc làm
	không
	không
	2

	103. 
	Phùng Văn Ngọ

1990/Nam
	Thôn 3 – Bối Cầu
	Đánh bạc


	08/12/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	104. 
	Phùng Văn Thiếu

1989/Nam
	Thôn 3 – Bối Cầu
	Đánh bạc


	08/12/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	105. 
	Nguyễn Thành Chung

1978/Nam
	Thôn 2 – Bối Cầu
	Trộm cắp tài sản


	25/01/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	106. 
	Nguyễn Hoài Linh

1996, Nam
	Thôn 3 – Bối Cầu
	Cố ý gây TTCC, Cố ý làm hư hỏng TS

03 năm 06 tháng
	07/06/2023

07/06/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	107. 
	Nguyễn Sinh Thế

1994/Nam
	Đa Bồ Đạo – Đồn Xá
	Cố ý gây thương tích
	09/9/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	108. 
	Lê Văn Dũng

1963/Nam
	Nhân Hòa – Đồn Xá
	TTTPCMT
	15/5/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	109. 
	Nguyễn Văn Cường

1978/Nam
	Thôn Tiên Lý – Đồn Xá
	Cố ý gây thương tích
	13/10/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	110. 
	Nguyễn Văn Mạnh

1979/Nam
	Thôn Tiên Lý – Đồn Xá
	TTTPCMT
	04/4/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	111. 
	Nguyễn Trung Tiệp

1988/Nam
	Thôn Tiên Lý – Đồn Xá
	Ngày bắt 01/12/2021

Tội danh TCTS

Án phạt 10 tháng
	06/9/2022

06/9/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	112. 
	Lê Đức Hải

1988/Nam
	Thôn Thanh Nghĩa – Đồn Xá
	Tội danh TTTPCMT

Án phạt 06 năm 06 tháng
	06/5/2023

06/5/2026
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	113. 
	Nguyễn Khắc Tuấn

1987
	Thôn Thanh Hòa-Đồn Xá
	23/12/2018

MBTPCMT

7 năm 6 tháng
	27/8/2023

27/8/2026
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	114. 
	Vũ Thị Hương

1973/Nữ
	Thôn Thanh Hòa-Đồn Xá
	23/01/2022

Bắt giữ người trái pháp luật; làm nhục người  khác

Án phạt : 01 năm 7 tháng
	23/8/2023

23/8/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	115. 
	Nguyễn Văn Lực

1977/Nam
	Thôn Đa Bồ Đạo- Đồn Xá
	15/6/2021

TCTPCMT

Án phạt: 33 tháng
	15/9/2023

15/9/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	116. 
	Nguyễn Viết Tâm

1990/Nam
	Thôn An Bài – Đồng Du
	Tàng trữ TPCMT


	21/07/2022
	Lao động tự do
	Không
	Có biểu hiện
	1

	117. 
	Hoàng Văn Giang

1989/Nam
	An Bài 1
	Cố ý gây thương tích
	02/01/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	118. 
	Lê Thị Thái

1984, Nữ
	An Bài – Đồng Du
	Giết người, trộm cắp TS, cướp TS
	24/02/2019
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	119. 
	Phạm Văn Thuận

1969/Nam
	Thôn Nội 1 – Đồng Du
	Đánh bạc
	19/01/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	120. 
	Phạm Quang San

1981/Nam
	Thôn Nội 1 – Đồng Du
	Đánh bạc
	19/01/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	121. 
	Lê Văn Thương

1990/Nam
	An Bài – Đồng Du
	Ngày bắt 14/5/2017

Tội danh Hiếp dâm trẻ em

Án phạt 09 năm
	14/5/2023

14/5/2026
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	122. 
	Đặng Đình Chiến

1987/Nam
	Thôn Nội 2
	05/9/2021 TCTS Án phạt 02 năm
	05/7/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	123. 
	Trần Văn Đông

1982/Nam
	Xóm 6, Thôn An Bài 2
	12/1/2021

TTTPCMT Án phạt 2 năm 6 tháng
	12/6/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	124. 
	Ngô Văn Bảo

1990/Nam
	Thôn Nhân Trai – Hưng Công
	Cưỡng đoạt TS và Giữ người trái PL
	01/11/2022

01/11/2025
	Không
	Không
	Không
	2

	125. 
	Lã Văn Truyền

1980/Nam
	Thôn Đội 3 – Hưng Công
	TTTPCMT
	21/10/2021
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	126. 
	Trần Khắc Hoàn

1991/Nam
	Thôn Đội 5 - Hưng Công
	Cố ý gây TT
	22/10/2021
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	127. 
	Trần Văn Sỹ

1957/Nam
	Thôn Thưa – Hưng Công
	Chứa mại dâm
	01/9/2021
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	128. 
	Lê Hồng Khuê

1969/Nam


	Xóm 16_ Hàn Mạc_ Hưng Công
	Mua Bán TPCMT
	15/02/2022
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	3

	129. 
	Bạch Thị Thoan

1980/Nữ
	Hàn Mạc_ Hưng Công
	Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
	16/04/2022
	Làm công ty
	Không
	Không
	2

	130. 
	Nguyễn Bá Tuyền

1977/Nam
	Thôn Đội 3 – Hưng Công
	MBTPCMT
	14/4/2023
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	131. 
	Nguyễn Xuân Thu

1988, Nam
	Thôn Đội 5 – Hưng Công
	Ngày bắt 06/9/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	27/04/2023

27/04/2025
	Không
	Không
	Không
	1

	132. 
	Trần Văn Ý

1986/Nam
	Thôn Đội 4
	11/12/2020

Cố ý làm hư hỏng tài sản; Gây rối trật tự công cộng
	11/7/2023
	Không
	Không
	Không
	1

	133. 
	Trần Tiến Công

2002/Nam
	Thôn Đồng Tập La Sơn
	08/9/2021

TTTPCMT

Án phạt: 2 năm
	08/4/2023

08/4/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	134. 
	Trần Văn Đại

1986/Nam
	Lẫm Thượng – La Sơn
	06/8/2020

Cướp tài sản
Án phạt: 03 năm
	06/02/2023
06/02/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	135. 
	Phạm Văn Mạnh

2001/Nam
	Đồng Tâm – La Sơn
	08/9/2021

TTTPCMT
Án phạt: 1 năm 9 tháng
	08/02/2023
08/02/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	136. 
	Nguyễn Văn Qúy

1986/Nam
	Đồng Tập – La Sơn
	07/9/2022

Gá bạc
Án phạt: 1 năm
	30/01/2023
30/01/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	137. 
	Nguyễn Thành Lâm

1989/Nam
	Thôn Đồng Tập La Sơn
	08/01/2021

Gây rối trật tự công cộng

Án phạt: 3 năm
	31/8/2023

31/8/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	138. 
	Nguyễn Văn Tú

1991/Nam
	Thôn Tập Thượng, La sơn
	16/4/2020

Cố ý gây thương tích

Án phạt:5 năm
	16/9/2023

16/9/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	139. 
	Trần Văn Lợi

1962, Nam
	Thôn Đội 4 – Ngọc Lũ
	14/12/2020

TTTPCMT

02 năm 06 tháng
	08/02/2023

08/02/2025
	Không
	Không
	Không
	1

	140. 
	Trần Đình Định

1977/Nam
	Thôn Đội 2 – Ngọc Lũ
	09/6/2020

TTTPCMT

03 năm
	09/02/2023

09/02/2025
	Không
	Không
	Không
	1

	141. 
	TRần Ngọc Thảo

1974/Nữ
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	29/11/2020

TTTCMT

02 năm
	29/9/2022

29/9/2024
	Không
	Không
	Không
	1

	142. 
	Bùi Văn Đường

1970/Nam
	Thôn Đội 3 – Ngọc Lũ
	30/03/2020

TTTPCMT
02 năm 06 tháng
	30/7/2022

30/7/2024
	Không
	Không
	Không
	1

	143. 
	Nguyễn Văn Ngọ

2002/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	12/5/2021

Tàng trữ hàng cấm

Án phạt: 6 tháng
	02/11/2021
02/11/2023
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	144. 
	Trần Hải Long

1973/Nam
	Đội 2 – Ngọc Lũ
	11/11/2014

Mua bán TPCMT
Án phạt: 8 năm 6 tháng
	11/12/2021
11/12/2024

	Làm mộc
	Không
	Không
	4

	145. 
	Nguyễn Thị Ánh

(Đào Thị Ánh)

1976/Nữ
	Đội 8 – Ngọc Lũ
	09/02/2017

Mua bán TPCMT
Án phạt: 8 năm
	28/01/2022
28/01/2025
	Làm ruộng
	Không
	Không
	3

	146. 
	Bùi Văn Tuyến

1973/Nam


	Thôn 6_ Ngọc lũ
	09/6/2021

Đánh bạc
Án phạt: 9 tháng
	09/03/2022
09/03/2024
	Làm mộc
	Không
	Không
	1

	147. 
	Nguyễn Văn Dũng

1967/Nam
	Thôn Đội 1 – Ngọc Lũ
	16/7/2020

TTTPCMT

Án phạt: 2 năm
	16/5/2022
16/5/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	148. 
	Trần Văn Quý

1983/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	18/7/2020

TTTPCMT
Án phạt: 2 năm
	18/5/2022
18/5/2024
	Làm mộc
	Không
	Không
	1

	149. 
	Đào Văn Khanh

1960/Nam
	Đội 11 – Ngọc Lũ
	24/5/2022

TTTPCMT
Án phạt: 5 năm
	09/05/2022
09/5/2024
	Làm mộc
	Không
	Không
	3

	150. 
	Lê Văn Hưng

1974/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	18/01/2021

TTTPCMT
Án phạt: 1 năm 6 tháng
	18/06/2022
18/06/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	151. 
	Lê Đại Chung

1979/Nam
	Thôn Đội 6 – Ngọc Lũ
	15/5/2020

TTTPCMT
Án phạt: 2 năm 6 tháng
	21/09/2022
21/9/2024
	Làm mộc
	Không
	Không
	2

	152. 
	Phạm Sơn Thủy

1953/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	16/5/2020

Mua bán TPCMT
Án phạt: 3 năm
	27/09/2022
27/9/2024
	Làm mộc
	Không
	Không
	2

	153. 
	Nguyễn Văn Khâm

1978/Nam
	Đội 1 – Ngọc Lũ
	13/5/2021

TTTPCMT
Án phạt: 1 năm 6 tháng
	13/10/2022
13/10/2024
	Làm ruộng
	Không
	Không
	1

	154. 
	Phạm Văn Tuấn

1984/Nam
	Thôn Đội 3 – Ngọc Lũ
	24/8/2021

TTTPCMT
Án phạt: 1 năm 3 tháng
	24/10/2022
24/10/2024
	Làm mộc
	Không
	Không
	1

	155. 
	Nguyễn Văn Thanh

1980/Nam
	Thôn Đội 2 – Ngọc Lũ
	25/4/2021

TTTPCMT
Án phạt: 1 năm 8 tháng
	25/10/2022
25/10/2024
	Làm mộc
	Không
	Không
	1

	156. 
	Nguyễn Văn Việt

1989/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 12/5/2022

Tội danh TTPCMT

Án phạt 01 năm
	28/4/2023

28/4/2025
	Không
	Không
	Không
	2

	157. 
	Trần Văn Phú

1985/Nam
	Thôn Đội 2 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 07/11/2021

Tội danh TTPCMT

Án phạt 21 tháng
	29/4/2023

29/4/2025
	Không
	Không
	Không
	2

	158. 
	Nguyễn Văn Khoái

1965/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 22/12/2021

Tội danh TTPCMT

Án phạt 01 năm 06 tháng
	22/5/2023

22/5/2025
	Không
	Không
	Không
	2

	159. 
	Hoàng Văn Dương

1973/Nam
	Đội 11 – Ngọc Lũ
	25/3/2010

MBTPCMT

20 năm
	25/02/2022

25/02/2027
	Không
	Không
	Không
	4

	160. 
	Trần Văn Tráng

1992/Nam
	Thôn Đội 1– Ngọc Lũ
	16/12/2020

TTTPCMT

01 năm 03 tháng
	16/02/2022

16/02/2024
	Không
	Không
	Không
	1

	161. 
	Trần Văn Tân

1966/Nam
	Thôn Đội 4– Ngọc Lũ
	01/12/2020

TTTPCMT

02 năm


	01/12/2022

01/12/2024
	Không
	Không
	Không
	1

	162. 
	Trần Đình Thắng

1970/Nam
	Thôn Đội   2 – Ngọc Lũ
	25/06/2021

TCTPCMT

02 năm 06 tháng
	01/9/2023

01/9/2025
	Không
	Không
	Không
	1

	163. 
	Du Văn Ngọc

1982/Nam
	Thôn Đội 1– Ngọc Lũ
	07/6/2021

TCTPCMT

02 năm 06 tháng
	01/9/2023

01/9/2025
	Không
	Không
	Không
	1

	164. 
	Nguyễn Văn Thắng

(Nguyễn văn Phượng)

1986/Nam
	Tiêu Hạ Nam – Tiêu Động
	Trộm cắp TS
	07/7/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	165. 
	Nguyễn Văn Nhân

1977/Nam
	Thôn Đích Chiều – Tiêu Động
	Đánh bạc
	04/12/2021
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	166. 
	Lê Trung Hiếu

1999/ Nam
	Thôn Đỗ Khả Xuân – Tiêu Động
	Mua bán

TPCMT


	12/5/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	167. 
	Ngô Văn An

1957/Nam
	Thôn Tiêu Viên – Tiêu Động
	đánh bạc
	01/9/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	168. 
	Lê Miền Nam

1996/Nam
	Thôn Đỗ Khê – Tiêu Động
	Cướp tài sản


	22/09/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	169. 
	Đào Như Khôi

1991/Nam
	Thôn Tiêu Hạ Bắc- Tiêu Động
	TTTPCMT
	19/01/2022
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	170. 
	Đào Ngọc Linh

1989
	Thôn Tiêu Hạ Bắc- Tiêu Động
	Mua bán

TPCMT


	28/4/2023
	Vừa ra trại hiện đang ở nhà
	Không
	Không
	1

	171. 
	Nguyễn Thế Anh

1994
	Thôn Tiêu Viên – Tiêu Động
	TCTS
	25/7/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	172. 
	Ngô Thị Loan

1992/Nữ
	Thôn Tiêu Viên – Tiêu Động
	TTTPCMT
Án phạt 02 năm 10 tháng
	31/8/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	173. 
	Nguyễn Thị Đơn

1969
	Thôn Tiêu Hạ Bắc- Tiêu Động
	Đánh bạc

Án phạt: 01 năm 9 tháng
	02/9/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	174. 
	Ngô Thành Tích

1954/Nam
	Xóm 7 - Tràng An
	Mua bán TPCMT


	06/02/2021
06/02/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	175. 
	Vũ Thị Thanh

1979/Nữ
	Đội 1 – Tràng An
	môi giới mại dâm
	03/01/2022
03/01/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	176. 
	Trần Văn Quảng

1976/Nam
	Thôn Ô Mễ - Tràng An
	Tàng trữ TPCMT
	06/01/2022
06/01/2024
	Lao động tự do Hà Nội
	Không
	Không
	1

	177. 
	Đào Đình Lợi

1973/Nam
	Xóm 8 – Tràng An
	Mua bán TPCMT, Chứa chấp SDTPCMT
	15/01/2022
15/01/2027
	Lao động tự do tại phú quốc
	Không
	Không
	4

	178. 
	Lê Văn Vinh

1975/Nam
	Đội 2 – Tràng An
	Mua bán TPCMT
	12/03/2022
12/03/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	179. 
	Đào Thanh Bình

1991/ Nam
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Trộm cắp TS
	25/04/2022
25/04/2024
	Lao động tự do tại Bình Dương
	Không
	Không
	1

	180. 
	Ngô Tiến Thành

1990/Nam
	Xóm 6 – Tràng An
	Đánh bạc
	01/09/2022
01/09/2024

	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	181. 
	Đào Thanh Khoa

1983/Nam
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Trộm cắp tài sản
	05/6/2022
05/6/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	3

	182. 
	Hoàng Trạch Phú

1960/Nam
	Thôn Thái Hòa Thịnh – Tràng An
	Giết người
	01/9/2022
01/9/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	183. 
	Trần Văn Thành

1990/Nam
	Thôn Ô Mễ - Tràng An
	Trộm cắp tài sản
	18/10/2022
18/10/2024
	Lao động tự do tại TPHCM
	Không
	Không
	1

	184. 
	Lương Đình Thắng

1996/Nam
	Đội 7 – Tràng An
	TTTPCMT


	16/11/2022
16/11/2024
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	185. 
	Lương Văn Đức

1969/Nam
	Thôn Thái Hòa Thịnh – Tràng An
	TTTPCMT


	12/01/2023
12/01/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	186. 
	Cao Thị Dung

1990/Nữ
	Xóm 8, Tràng An
	17/5/2018

Cố ý gây thương tích\Án phạt: 7 năm
	31/8/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	187. 
	Lương Nhân Linh

1997/Nam
	Đội 5 Thôn Dân Khang Ninh-Tràng An
	02/11/2021

MBTPCMT

Án phạt: 24 tháng
	24/8/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	188. 
	Lê Văn Trường

1987/Nam
	Thôn Ô Mễ, xã Tràng an
	10/6/2021

TTCPCMT

Án phạt:2 năm 6 tháng
	01/9/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	189. 
	Vũ Thành Luân

1990/Nam
	Đội 2 , xã Tràng An
	20/4/2017

MBTPCMT

Án phạt: 7 năm 6 tháng
	20/9/2023
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	190. 
	Nguyễn Thành Nam

1959
	Vị Hạ - Trung Lương
	15/45/2014

MBTPCMT
10 năm
	04/02/2021
04/02/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	3

	191. 
	Phạm Văn Thủy

1976
	Thôn Thượng Đồng – Trung Lương
	12/01/2018

Lừa đảo chiếm đoạt TS

6 năm
	01/9/2021
01/9/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	192. 
	Nguyễn Thị Hiền

1978/Nữ
	Thôn Mai Động – Trung Lương
	07/6/2020

TTTPCMT
1 năm 8 tháng
	07/01/2022
07/01/2024
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	193. 
	Trần Ngọc Ánh

1985/Nam
	Thôn Cửa_Trung Lương
	28/8/2015

MBTPCMT
9 năm
	28/06/2022

28/6/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	3

	194. 
	Trần Văn Phương

1966/Nam
	Thôn Cửa Câu Trại – Trung Lương
	06/9/2022

Đánh bạc
09 tháng
	27/03/2023
27/3/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	1

	195. 
	Trần Văn Toàn

1979/Nam
	Thôn Cửa – Trung Lương
	22/12/2020

MBTPCMT
2 năm 4 tháng
	22/02/2023
22/02/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	196. 
	Nguyễn Văn Hiển
	Thôn Mai Động – Trung Lương
	17/7/2019

Trộm cắp tài sản
4 năm
	17/4/2023
17/4/2025
	Chưa có việc làm
	Không
	Không
	2

	197. 
	Trần Đoàn Hùng

1981/Nam
	Thôn Mai Động – Trung Lương
	Ngày bắt 29/7/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 18 Tháng
	29/12/2021

29/12/2023
	Không
	Không
	Không
	1

	198. 
	Đào Xuân Đạt

2003/Nam
	Thôn Mai Động
	17/2/2022

TCTS
	17/7/2023
	Không
	Không
	Không
	1

	199. 
	Đặng Hữu Phú

1963, Nam
	Thôn 3 – Vũ Bản
	Lạm quyền trong khi THCV
Án phạt: 08 năm
	04/02/2021
04/02/2024
	Không
	Không
	Không
	2

	200. 
	Đặng Quang Văn

1991, Nam
	Thôn Hưng Vượng – Vũ Bản
	Cố ý gây thương tích
Án phạt: 08 năm
	26/11/2022
26/11/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	2

	201. 
	Nguyễn Văn Hùng

1987/Nam
	Xóm Đa Côn – Vũ Bản
	Đánh bạc
Án phạt: 10 tháng
	20/03/2023
20/03/2025
	Lao động tự do
	Không
	Không
	1

	202. 
	Khổng Quang Ngọc

1986/Nam
	Thôn 2 – Vũ Bản
	Ngày bắt 12/01/2023

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 01 năm 06 tháng
	12/5/2023

12/5/2025


	Không
	Không
	Không
	1

	203. 
	Trần Đức Lộc

1999/Nam
	Thôn 2 Xóm Liễm- Vũ Bản
	29/4/2000

MBTPCMT

04 năm
	29/4/2023

29/4/2025
	Không
	Không
	Không
	2

	204. 
	Trần Hữu Lê

1958
	Thôn 7, xã Vũ Bản
	11/11/2022

Cố ý gây thương tích

Án phạt: 09 tháng
	11/8/2023
	Không
	Không
	Không
	1
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